
 

 

 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP LUẬT  
NĂM HỌC 2025 -2026 

 

STT MÃ LỚP TÊN LỚP 

KHÓA 

HỌ TÊN GIÁO 

VIÊN 

MSCB  ĐIỆN THOẠI EMAIL SỈ SỐ SINH VIÊN 

1.  
LK2263A1 

Luật HC 

khóa 48 

Nguyễn Dương Anh 

Thắng 
3081 0909 226 661 ndathang@ctu.edu.vn 54 

2.  
LK2264A1 

Luật TM 

khóa 48  
Võ Hoàng Yến 1715 0918 514 454 vhyen@ctu.edu.vn 88 

3.  
LK2265A1 

Luật TP 

khóa 48 
Trần Khắc Qui 2285 0937 867 816 tkqui@ctu.edu.vn 67 

4.  
LK2363A1 

Luật HC1 

khóa 49 
Đinh Thanh Phương 1891 0939 127 784 

thanhphuong@ctu.edu.vn 

 

48 

5.  
LK2363A2 

Luật HC2 

khóa 49 
Huỳnh Thị Sinh Hiền 1699 0918 864 645 

htshien@ctu.edu.vn 

 

32 

6.  
LK2365A1 

Luật TP1 

khóa 49 
Nguyễn Chí Hiếu 2088 0902 685 454 

nchieu@ctu.edu.vn 

 

48 

7.  
LK2365A2 

Luật TP2 

khóa 49 
Thân Thị Ngọc Bích 2588  0396 495 225 

ttnbich@ctu.edu.vn 

 

42 

8.  

LK23S9A1 

Luật kinh 

tế 1 khóa 

49 

Võ Thị Bảo Trâm 2562 0949 776 006 

vtbtram@ctu.edu.vn 

 

43 

9.  

LK23S9A1 

Luật kinh 

tế 2 khóa 

49 

Võ Hoàng Tâm 2560 0977460904 

vhtam@ctu.edu.vn 

 

42 

10.  
LK2463A1 

Luật HC1 

khóa 50 
Dư Phước Thoại 2980 0336 779 852 

dpthoai@ctu.edu.vn 

 

56 
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11.  
LK2463A2 

Luật HC2 

khóa 50 
Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 0907 010 990 

camhong@ctu.edu.vn 

 

53 

12.  
LK24S9A1 

Luật KT1 

khóa 50 

Đoàn Nguyễn Minh 

Thuận 
2218 0979 198 729 

dnmthuan@ctu.edu.vn 

 

80 

13.  
LK24S9A2 

Luật KT2 

khóa 50 
Nguyễn Hoàn Hảo 2946 0914 759 285 

nhhao@ctu.edu.vn 

 

82 

14.  
LK2465A1 

Luật TP1 

khóa 50 
Nguyễn Thanh Thư 2789 0935 365 053 

ntthu@ctu.edu.vn 

 
64 

15.  
LK2465A2 

Luật TP2 

khóa 50 
Nguyễn Vĩnh Thịnh 3087 0917 799 112 

nvthinh@ctu.edu.vn 

 
61 

16.  
LK2563A1 

Luật HC1 

khóa 51 

Nguyễn Nam Phương 

 
2289 

0913 187 204 

 

namphuong@ctu.edu.vn 76 

17.  
LK2563A2 

Luật HC2 

khóa 51 

Lâm Thị Bích Trâm 

 
2590 

0979 897 231 

 

ltbtram@ctu.edu.vn 75 

18.  
LK2563A3 

Luật HC3 

khóa 51 

Nguyễn Văn Trường 

 
3075 

0378 176 488 

 

nvtruong@ctu.edu.vn 74 

19.  

LK25L1A1 

Luật dân 

sự và  

tố tụng dân 

sự  

khóa 51 

 

Trương Thanh Hùng 1718 
0988 226 373 

 
thanhhung@ctu.edu.vn 96 

20.  

LK25S9A1 

Luật KT1 

khóa 51 

 

Nguyễn Anh Thư 

 
3136 

0766 853 069 

 
anhthu@ctu.edu.vn 83  

21.  LK25S9A2 Luật KT2 Trần Thị Ngọc Hân 2978 0966 066 805 ngochan@ctu.edu.vn 82 
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khóa 51 

 

  

22.  
ST2563A1 

Luật – Sóc 

Trăng khóa 

51 

Võ Thị Phương Uyên 

 2682 
0982 852 445 

 vtpuyen@ctu.edu.vn 49 

23.  
HG2563A1 

Luật – Hòa 

An 1 khóa 

51 

Lê Huỳnh Phương 

Chinh 

 

1698 0908 147 622 
lhpchinh@ctu.edu.vn 

 
   49                                                                                                                                                     

24.  
HG2563A2 

Luật Hòa 

An 2 khóa 

51 

Lê Quỳnh Phương 

Thanh 

 

2406 0913 703 008 qpthanh@ctu.edu.vn 47 

25.  

HG2263A1 

Luật Hành 

chính  HG 

khóa 48 

 

Dương Hiền Trúc Lan 

 
3095 

0918 363 393 

 
dhtlan@ctu.edu.vn 40 

26.  

HG2363A1 

Luật Hành 

chính 1 

HG khóa 

49 

 

Nguyễn Mai Hân 

 
1697 

0918 830 678 

 
nmhan@ctu.edu.vn 41 

27.  

HG2363A2 

Luật Hành 

chính 2 

HG khóa 

49 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

 
2681 

0817 040 123 

 
ntuankiet@ctu.edu.vn 36 
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28.  

HG2463A1 

Luật Hành 

chính 1 

HG khóa 

50 

 

Nguyễn Văn Khuê 

 
2284 

0905 076 150 

 
nvkhue@ctu.edu.vn 42 

29.  

HG2463A2 

Luật Hành 

chính 2 

HG khóa 

50 

 

Nguyen Văn Tròn 

 
2652 

0931 067 791 

 
vantron@ctu.edu.vn 42 

30.  Lớp ngoài 

tiến độ 
 

Nguyễn Kim Sơn 

 

1511 

 

0909 566 560 

 

kimson@ctu.edu.vn 

 
39 

31.  Lớp ngành 

2 song song 
 Lê Phương Thy 2018 0939 364 582 lpthy@ctu.edu.vn 32 
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